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1. Mục đích và phạm vi tự đánh giá(TĐG)
1.1. Mục đích TĐG:
- Làm rõ thực trạng, quy mô, chất lượng, hiệu quả hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ và phù hợp với tôn chỉ mục đích, sứ mạng của trường;
- Có một cái nhìn hoàn chỉnh về nhà trường để xác định rõ tầm nhìn, điểm mạnh, điểm yếu, thời cơ, thách thức, đề xuất chiến lược, kế hoạch, biện pháp nhằm nâng cao chất lượng;
- Nhằm giải trình với các cơ quan chức năng, xã hội về thực trạng chất lượng giáo dục của trường; để cơ quan chức năng đánh giá và công nhận trường đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

1.2. Phạm vi TĐG:
  - Phạm vi TĐG là toàn bộ các hoạt động của nhà trường theo các tiêu chuẩn đánh giá chất lượng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành theo Thông tư 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06/ 4/ 20012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
 - Thời gian tiến hành TĐG:  Bắt đầu từ ngày 01 tháng 12 năm 2017 đến 25  tháng 04 năm 2018.
2. Hội đồng TĐG:
2.1. Thành phần Hội đồng TĐG:
Hội đồng TĐG được thành lập theo Quyết định số 05 ngày 12 tháng 10 năm 2017 của Hiệu trưởng Trường PTDTNT THCS’&THPT H. ĐăkR’Lấp. Hội đồng gồm có 17 thành viên:

	TT
	Họ và tên
	Chức danh, chức vụ
	Nhiệm vụ

	1
	Trần  Văn 
	Hiệu trưởng
	Chủ tịch HĐ

	2
	Võ Như Sơn 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó CTHĐ

	3
	Nguyễn Trung Kiên 
	Phó Hiệu trưởng
	Phó CTHĐ

	4
	Hoàng Hoa Thúy
	Thư ký Hội đồng trường
	Thư ký HĐ

	5
	Đoàn Thị Thành Lý
	Chú tịch công đoàn
	Uỷ viên HĐ

	6
	Bùi Thị Yến 
	Bí thư Đoàn trường
	Uỷ viên HĐ

	7
	Hoàng  Hoa Thúy 
	Tổng phụ trách đội 
	Uỷ viên HĐ

	8
	Phạm Minh Khánh 
	Tổ trưởng tổ Xã Hội 
	Uỷ viên HĐ

	9
	Trần Thị Hoa 
	Tổ trưởng tổ Tự Nhiên 
	Uỷ viên HĐ

	10
	Tôn Đức Hoàn 
	Tổ trưởng tổ Văn phòng
	Uỷ viên HĐ

	11
	Phan Quang Tài 
	Tổ trưởng tổ Quản lý nội trú 
	Uỷ viên HĐ

	12
	Nguyễn Ngọc Phong
	Tổ Phó Quản lý nội trú
	Ủy Viên HĐ

	13
	Nguyễn Thành Chung
	Trưởng ban TTND
	Uỷ viên HĐ

	14
	Phạm thị Chinh 
	Văn Thư 
	Uỷ viên HĐ

	15
	Trần Xuân Nam 
	Giáo viên Tin học 
	Ủy Viên HĐ

	16
	Lê Thị Thu 
	Giáo viên Ngữ văn 
	Ủy Viên HĐ

	17
	Nguyễn Thị Thanh Bình
	Nhân viên Thư viện
	Ủy Viên HĐ


2.2. Nguyên tắc thực hiện công việc:
- Hội đồng TĐG làm việc theo nguyên tắc khoa học, tập trung dân chủ dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Chủ tịch Hội đồng;
- Hội đồng TĐG cần tập hợp ý kiến của nhiều cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên tham gia tìm minh chứng, đóng góp ý kiến để góp phần nâng cao năng lực tổ chức, quản lý và hình thành ý thức thực hiện công việc một cách khoa học.
2.3. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Hội đồng:

2.3.1. Chủ tịch Hội đồng: Chịu trách nhiệm chính truớc Sở GD & ĐT về hoạt động TĐG và bản báo cáo TĐG cuối cùng của trường; đồng thời chịu trách nhiệm về tổ chức hoạt động TĐG, điều động nhân sự, tài chính và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng TĐG;
2.3.2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công; giúp Chủ tịch Hội đồng quản lý công việc khi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt; kiểm tra tiến độ công việc của các nhóm công tác; góp ý cho bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung; tổ chức tập huấn công tác TĐG cho các thành viên trong hội đồng;
- Ông Võ Như Sơn : Dự thảo kế hoạch và trình cho Chủ tịch hội đồng phê duyệt; kiểm tra tiến độ công việc của các nhóm công tác; góp ý các báo cáo của các nhóm công tác và báo cáo chung;
- Ông Nguyễn Trung Kiên : góp ý báo cáo của các nhóm công tác và báo cáo chung; tổ chức tập huấn công tác TĐG cho các thành viên trong hội đồng  và phụ trách nhóm công tác số 3;
2.3.3. Uỷ viên: Thực hiện các nhiệm vụ do Chủ tịch Hội đồng phân công; góp ý bản báo cáo các tiêu chí, tiêu chuẩn và báo cáo chung;
Hội đồng TĐG họp trong suốt cả quá trình tiến hành TĐG, có trách nhiệm phản biện và góp ý cho bản báo cáo đánh giá sơ thảo và báo cáo cuối cùng; tư vấn cho Chủ tịch Hội đồng khi xây dựng kế hoạch TĐG.
3. Nhóm thư ký và các nhóm công tác:
3.1. Nhóm thư ký gồm:
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Nhiệm vụ

	1
	Lê Thị Thu
	     Giáo viên
	Thư ký (TC 1)

	2
	Trần Xuân Nam 
	Giáo viên
	Thư ký (TC 2)

	3
	Phạm Thị  Chinh
	N/ viên văn thư
	Thư ký (TC 3)

	4
	Bùi Thị Yến 
	Giáo viên
	Thư ký (TC 4)

	5
	Hoang Hoa Thúy 
	Giáo viên
	Thư ký (TC 5)


3.2. Nhiệm vụ cụ thể của nhóm thư ký:

-  Nhóm trưởng thư ký: Chịu trách nhiệm chính về: Tổ chức thiết kế các biểu mẫu điều tra, khảo sát, thiết kế đề cương báo cáo, viết báo cáo sơ thảo và báo cáo cuối cùng; chịu trách nhiệm tổng hợp chung;
- Thành viên nhóm thư ký: Giúp nhóm trưởng thiết kế các biểu mẫu điều tra, khảo sát, thiết kế đề cương báo cáo, mỗi người chịu trách nhiệm tổng hợp báo cáo một tiêu chuẩn và hỗ trợ nhóm trưởng để hoàn thiện báo cáo cuối cùng.

3.3. Các  nhóm công tác chuyên trách:
3.3.1. Các nhóm công tác:
Nhóm công tác 1- Phụ trách tiêu chuẩn 1
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Nhiệm vụ

	1
	Phạm Minh Khánh
	Tổ trưởng Xã hội 
	Nhóm trưởng

	2
	Lê Thị Thu 
	Giáo Viên 
	Ủy viên-Thư Ký

	3
	Nguyến Ngọc Phong
	TPQLNT
	Ủy viên


Nhóm công tác 2- Phụ trách tiêu chuẩn 2

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Nhiệm vụ

	1
	Trần Thị Hoa 
	Tổ trưởng tổ Tự nhiên 
	Nhóm trưởng

	2
	Trần Xuân Nam 
	Giáo viên Vật lý- Tin học 
	Ủy viên-Thư ký 

	3
	Nguyễn Thành Chung
	TB T Tra Nhân dân 
	Ủy viên


Nhóm công tác 3- Phụ trách tiêu chuẩn 3
	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Nhiệm vụ

	1
	Nguyễn Trung Kiên 
	Phó Hiệu Trưởng
	Nhóm trưởng

	2
	Tôn Đức Hoàn 
	Tổ trưởng tổ Văn Phòng
	Ủy viên

	3
	Phạm Thị Chinh
	Nhân Viên Văn thư 
	Ủy viên-Thư Ký


Nhóm công tác 4- Phụ trách tiêu chuẩn 4

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Nhiệm vụ

	1
	Đoàn Thị Thành Lý
	Chủ tịch CĐCS
	Nhóm trưởng

	2
	Phan Quang Tài
	TT QLNTr
	Ủy viên

	3
	Bùi Thị Yến
	Bí thư đoàn trường
	Ủy viên-Thư ký


Nhóm công tác 5- Phụ trách tiêu chuẩn 5

	TT
	Họ và tên
	Chức danh
	Nhiệm vụ

	1
	Võ Như Sơn 
	Phó Hiệu trưởng
	Nhóm trưởng

	2
	Hoàng Hoa Thúy
	TPT Đội 
	Ủy viên-Thư ký

	3
	Nguyễn T.T Bình
	Nhân Viên  
	Ủy viên


3.3.2 Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong nhóm công tác: 

- Nhóm trưởng: Điều hành mọi hoạt động của nhóm, tổ chức họp nhóm, phân công thu thập minh chứng; chịu trách nhiệm chính về các tiêu chuẩn, kế hoạch thực hiện và báo cáo cuối cùng của các tiêu chuẩn;
- Uỷ viên: Tìm minh chứng, viết sơ thảo các tiêu chí, góp ý cho các tiêu chí, tiêu chuẩn; viết biên bản, phân loại, mã hoá và lưu trữ minh chứng, phác thảo bản báo cáo các tiêu chuẩn của nhóm.

4. Dự kiến các nguồn lực và thời điểm cần huy động:
	TT
	Tiêu chuẩn
	Các hoạt động
	Các nguồn lực 

cần 

được huy động
	Thời điểm huy động
	Ghi chú

	1
	Tổ chức

 và 

quản lý

nhà trường
	1. Cơ cấu tổ chức bộ máy.
2. Lớp học, số học sinh, điểm trường.
3. Cơ cấu tổ chức và việc thực hiện nhiệm vụ của các tổ CM, nghiệp vụ;
4. Chấp hành chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo Quy chế dân chủ.

5. Quản lý hành chính, thực hiện các phong trào thi đua.

6. Quản lý các hoạt động giáo dục, quản lý CB, GV, NV, HS, quản lý tài chính, cơ sở vật chất.

7. Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn; phòng chống bạo lực, dịch bệnh, các hiểm họa thiên tai, các tệ nạn xã hội .
	BGH; Tổ VP; các tổ chức Đoàn thể, thư ký, GV 
	Theo kế hoạch
	

	2
	Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh
	1.Năng lực triển khai các hoạt động của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng.

2. Số lượng, trình độ đào tạo của GV.

3. Kết quả đánh giá, xếp loại GV và việc đảm bảo các quyền của giáo viên.

4. Số lượng, chất lượng và việc đảm bảo chế độ, chính sách đối với nhân viên.

5. Học sinh của nhà trường đáp ứng yêu cầu theo quy định. 
	BGH,

BCHCĐ;Văn thư; 
Tổ Giáo vụ-QLHS
	Theo kế hoạch
	

	3
	Cơ sở vật chất và trang thiết bị dạy học
	1. Khuôn viên, cổng trường, biển trường, tường rào bảo vệ, sân chơi, bãi tập.

2. Phòng học, bảng, bàn ghế.

3. Khối phòng, trang thiết bị văn phòng phục vụ công tác quản lý, dạy và học.

4. Công trình vệ sinh, nhà để xe, nước sạch,  thoát nước, thu gom rác.

5. Thư viện đáp ứng nhu cầu nghiên cứu, học tập của CB, GV, NV và HS.

6. Thiết bị, đồ dùng dạy học và hiệu quả sử dụng thiết bị, đồ dùng.
	BGH; tổ Văn phòng; tổ QTĐS; GV; Ban chấp hành Đoàn trường
	Theo kế hoạch
	

	4
	Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội
	1. Tổ chức và hiệu quả hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh.

2. Tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và phối hợp với các tổ chức đoàn thể ở địa phương để huy động nguồn lực.

3. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, huy động sự tham gia của cộng đồng để giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc, thực hiện mục tiêu, kế hoạch giáo dục.
	BGH; GV; Ban ĐDCMHS; Các tổ chức đoàn thể
	Theo kế hoạch
	

	5
	Hoạt động giáo dục và kết quả giáo dục


	1. Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch dạy học, các quy định về CM.

2. Các hoạt động ngoài giờ lên lớp.

3. Thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục THĐ ĐT.

4. Kết quả xếp loại GD của học sinh.

5. Tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục thể chất,  ý thức bảo vệ môi trường.

6. Hiệu quả hoạt động GD.

7. Giáo dục KN sống, tạo cơ hội  cho HS học tập một cách tích cực, chủ động, sáng tạo.
	BGH;

kế toán, thủ quỹ;

ban thanh tra nhân dân; các tổ chức Đoàn thể
	Theo kế hoạch
	


5. Dự kiến các thông tin, minh chứng cần thu thập cho từng tiêu chí  (có phụ lục kèm theo) 

6. Thời gian biểu:
Thời gian thực hiện tự đánh giá từ 02/12/2017 đến 25/4/2018. Cụ thể như sau:

	Thời gian
	Các hoạt động

	Từ 02/12/2017
	- Họp lãnh đạo nhà trường để thảo luận mục đích, phạm vi, thời gian biểu và nhân sự Hội đồng tự đánh giá (TĐG);

- Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Hội đồng TĐG; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; phân công dự thảo kế hoạch TĐG.          

- Phổ biến chủ trương triển khai TĐG đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên của nhà trường;

- Tổ chức hội thảo về nghiệp vụ triển khai TĐG cho các thành viên của Hội đồng TĐG, giáo viên và nhân viên;

- Hoàn thành kế hoạch TĐG.

	Từ 01/02/2018
	- Chuẩn bị đề cương báo cáo TĐG;

- Thu thập thông tin và minh chứng;

- Mã hoá các thông tin và minh chứng thu được;

- Cá nhân, nhóm công tác chuyên trách hoàn thiện các Phiếu đánh giá tiêu chí.

Họp Hội đồng TĐG để:

- Thảo luận về những vấn đề nảy sinh từ các thông tin và minh chứng thu được;

- Xác định những thông tin, minh chứng cần thu thập bổ sung;

- Điều chỉnh đề cương báo cáo TĐG và xây dựng đề cương chi tiết.
- Thu thập, xử lý thông tin, minh chứng bổ sung (nếu cần thiết); 

- Nhóm thư ký thông qua đề cương chi tiết báo cáo TĐG;
- Dự thảo báo cáo TĐG;

- Kiểm tra lại thông tin và minh chứng được sử dụng trong báo cáo TĐG.

	Từ 01/03/2018
	- Họp Hội đồng TĐG để thảo luận dự thảo báo cáo TĐG;

- Hội đồng TĐG họp với các giáo viên, nhân viên trong trường để thảo luận về báo cáo TĐG, xin các ý kiến góp ý;

- Hoàn thiện báo cáo TĐG.

	Từ 01/4/2018 đến 25/4/2018

	- Họp Hội đồng TĐG để thông qua báo cáo TĐG đã sửa chữa;

- Công bố báo cáo TĐG trong nội bộ nhà trường và thu thập các ý kiến đóng góp; xử lý các ý kiến đóng góp(nếu có)và hoàn thiện báo cáo TĐG
- Công bố báo cáo TĐG đã hoàn thiện (trong nội bộ nhà trường)

- Tập hợp các ý kiến đóng góp cho quy trình TĐG;

- Nộp báo cáo TĐG.


7. Tổ chức thực hiện:

7.1 Lãnh đạo Hội đồng tự đánh giá có trách nhiệm chuẩn bị các điều kiện, triển khai và tổ chức thực hiện kế hoạch tự đánh giá theo đúng thời gian qui định và các văn bản hướng dẫn của cấp trên;

7.2 Các thành viên Hội đồng tự đánh giá có trách nhiệm nghiên cứu kỹ các văn bản liên quan và các nội dung công việc được giao trong kế hoạch này để làm tốt nhiêm vụ tự đánh giá chất lượng giáo dục;

7.3 Các thành viên là nhóm trưởng có trách nhiệm tổ chức đôn đốc thu thập minh chứng và viết báo cáo theo các tiêu chí hoặc tiêu chuẩn đã phân công;

7.4  Nhóm thư ký có trách nhiệm tổng hợp, thu thập các biểu mẫu và hoàn thiện báo cáo tự đánh giá của nhà trường;
Trên đây là kế hoạch tự đánh giá chất lượng giáo dục trường  PTDTNT THCS’& THPT H.ĐăkR’Lấp.  Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các thành viên sẽ trao đổi trực tiếp với lãnh đạo hội đồng. Đề nghị các thành viên trong hội đồng tự đánh giá nghiêm túc thực hiện để hoàn thành công tác tự đánh giá nhà trường theo chỉ đạo của cấp trên./.

Nơi nhận:   
  -Phòng QLCLGD (để b/c                                                                       HIỆU TRƯỞNG                      
 - Thành viên HĐ TĐG;                                                                                           Đã Ký               

 - Nhóm thư ký;

 - Lưu VT.
                                                                                                         Trần Văn 
   
 

DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG

( Kèm theo Công văn số 8987/BGDĐT-KTKĐCLGD, ngày 28/12/2012 của Bộ GDĐT)


DANH MỤC MÃ MINH CHỨNG CẦN THU THẬP 
(Lập bảng theo chiều ngang của khổ giấy A4)
	TT
	Mã minh chứng
	Tên minh chứng
	Ngày tháng, năm, ban hành/ phát hành
	Nơi ban hành hoặc người thực hiện
	Ghi chú

	1
	[H1- 1- 01- 01]
	Quyết định bổ nhiệm hiệu trưởng, hiệu phó
	
	SGD&ĐT
	

	2
	[H1- 1- 01- 02]
	Quyết định thành lập hội đồng trường đối với trường công lập


	
	SGD&ĐT
	

	3
	[H1- 1- 01- 03]
	Quyết định thành lập hội đồng khen thưởng


	
	SGD&ĐT
	

	4
	[H1- 1- 01- 04]
	-Quyết định thành lập hội đồng kỷ luật nếu có


	
	Trường 
	

	5
	[H1- 1- 01- 05]
	Quyết định thành lập tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam của trường 
	
	Huyện ủy
	

	6
	[H1- 1- 01- 06 ]
	Quyết định về việc thành lập công đoàn nhà trường 
	
	CĐN
	

	7
	[H1- 1- 01- 07]
	 Nghị quyết, biên bản đại hội chi đoàn giáo viên, nhân viên của nhà trường;
	
	Chi Đoàn-Cán Bộ -Giáo Viên
	

	8
	[H1- 1- 01- 08]
	Quyết định về việc thành lập các tổ chuyên môn và tổ văn phòng;


	
	Hiệu trưởng 
	

	9
	[H1- 1- 01- 09]
	 Quyết định bổ nhiệm tổ trưởng tổ chuyên môn và tổ văn phòng
	
	Hiệu trưởng
	

	10
	[H1- 1- 01- 10]
	 Báo cáo của tổ chuyên môn
	Học kỳ, cuối năm học
	TTCM
	

	11
	[H1- 1- 02 - 01]
	Bản tổng hợp thông tin về các lớp theo từng năm học (họ và tên giáo viên chủ nhiệm, họ và tên lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, tổ phó);
	
	Văn Thư
	

	12
	[H1- 1- 02 - 02]
	 Sổ chủ nhiệm;
	Hằng năm
	Văn Thư
	

	   13
	[H1- 1- 02- 03]
	 Sổ gọi tên và ghi điểm;
	Hằng năm
	Văn Thư
	

	14
	[H1-1-02- 04]
	 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất cho nhà trường;
	
	Ủy ban Nhân Dân tỉnh 
	

	15
	[H1-1-02-05]
	Sơ đồ tổng thể nhà trường hoặc chụp ảnh
	06/01/2013
	
	

	16
	[H1- 1- 03- 01]
	 Văn bản đánh giá xếp loại hoặc các hình thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền đối với tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam.
	
	BTV Huyện Ủy 
	

	17
	[H1- 1- 03 - 02]
	Nghị quyết, biên bản cuộc họp của tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam trong nhà trường;
	Hằng tháng
	Chi bộ
	

	18
	[H1- 1- 03 - 03]
	 Nghị quyết, biên bản cuộc họp của tổ chức Công đoàn
	Hàng tháng, đột xuất
	Công đoàn 
	

	19
	[H1- 1- 03 - 04]
	 Quyết nghị, biên bản, quy chế làm việc của hội đồng trường,
	Đầu năm học, gần cuối năm học
	Hội đồng trường
	

	20
	[H1- 1- 03 - 05]
	 Hồ sơ thi đua nhà trường
	
	Văn thư
	

	21
	[H1- 1- 03 - 06]
	 Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá kết quả hoạt động các hội đồng nhà trường
	Hội nghi CBCC, tổng kết năm học
	Công đoàn
	

	22
	[H1- 1- 03 - 07]
	Văn bản đánh giá xếp loại hoặc các hình thức khen thưởng của cấp có thẩm quyền đối với tổ chức Công đoàn.
	
	Công Đoàn Ngành Giáo Dục 
	

	23
	[H1-1-04-01]
	 Danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên các tổ và bộ phận trong nhà trường;
	
	Văn Thư
	

	24
	[H1-1-04-02]
	 Kế hoạch hoạt động theo tuần, tháng, năm học của tổ chuyên môn và tổ văn phòng;
	Hằng năm
	TTCM
	

	25
	[H1-1-04-03]
	 Kế hoạch hoạt động theo năm học của tổ chuyên môn và tổ văn phòng
	Hằng năm
	TTCM
	

	26
	[H1-1-04-04]
	 Kế hoạch hoạt động theo năm học của tổ chuyên môn .
	Hằng năm
	TTCM
	

	27
	[H1-1-04-05]
	 Biên bản họp tổ chuyên môn và tổ văn phòng

 Sổ ghi nội dung, sinh hoạt định kỳ và đột xuất của tổ
	Hằng năm
	TTCM
	

	28
	[H1-1-04-06
	Biên bản giới thiệu tổ trưởng, tổ phó;
	
	TTCM
	

	29
	[H1-1-04-07]
	Biên bản đánh giá xếp loại viên chức
	Hằng năm
	TTCM
	

	30
	[H1-1-05-01]
	 Văn bản chiến lược phát triển được phê duyệt;( Chưa được phê duyệt)
	
	HĐTr
	

	31
	[H1-1-05-02]
	 Đường dẫn truy cập vào website của Sở GDĐT, Phòng GDĐT hoặc website của nhà trường có đăng tải nội dung chiến lược phát triển;
	
	SGD& ĐT
	

	32
	[H1-1-05-03]
	 Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá về nguồn lực, nhân lực, tài chính và cơ sở vật chất của nhà trường;
	Báo cáo HNCC và BC TT năm học, Báo cáo xây dựng TTTT,HSTC
	Kế toán, BGH
	

	33
	[H1-1-05-04]
	Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp hoặc về định hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, của ngành;
	
	Chi bộ 
	

	34
	[H1-1-05-05]
	Báo cáo hoặc biên bản họp có nội dung rà soát, bổ sung và điều chỉnh chiến lược phát triển của nhà trường;
	
	Văn Thư
	

	35
	[H1-1-06-01]
	Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc chấp hành sự chỉ đạo, quản lý của các cấp của nhà trường;
	Hội nghị CBCN và sơ kết,tổng kết cuối   năm
	Văn Thư
	

	36
	[H1-1-06-02]
	Báo cáo, nghị quyết của tổ chức Đảng, chính quyền, cơ quan quản lý giáo dục hằng năm có nội dung đánh giá việc chấp hành của nhà trường;
	
	SGD& ĐT
	

	37
	[H1-1-06-03]
	 Các báo cáo định kỳ, đột xuất về các hoạt động giáo dục với các cơ quan chức năng;
	Báo cáo sơ kết, tổng kết
	Văn Thư
	

	38
	[H1-1-06-04]
	 Sổ theo dõi công văn đi của nhà trường;
	
	Văn Thư
	

	39
	[H1-1-06-05]
	 Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện chế độ báo cáo;
	Báo cáo sơ kết, tổng kết
	Văn Thư
	

	40
	[H1-1-06-06]
	-Báo cáo của ban thanh tra nhân dân hằng năm;
	Hằng năm


	Ban thanh tra nhân dân 
	

	41
	[H1-1-06-07]
	 Báo cáo của công đoàn nhà trường có nội dung thực hiện Quy chế;
	Hằng năm
	Công Đoàn 
	

	42
	[H1-1-07-01]
	 Danh mục hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường;
	Hằng  năm


	Văn Thư
	

	43
	[H1-1-07-02]
	 Hồ sơ của nhà trường;
	Hằng  năm


	Văn Thư
	

	44
	[H1-1-07-03]
	 Các loại sổ, văn bản, tài liệu theo quy định;
	Hằng  năm


	Văn Thư
	

	45
	[H1-1-07-04]
	 Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện các cuộc vận động, tổ chức và duy trì phong trào thi đua;
	
	Hiệu phó
	

	46
	[H1-1-08-01]
	 Kế hoạch năm học.
	Hằng  năm


	Văn Thư
	

	47
	[H1-1-08-02]
	 Hồ sơ phục vụ hoạt động giáo dục trong trư​ờng;
	Hằng  năm


	Văn Thư
	

	48
	[H1-1-08-03]
	 Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá công tác quản lý của nhà trường;
	Báo cáo sơ kết, tổng kết
	Văn Thư
	

	49
	[H1-1-08-04]
	 Kết quả hoạt động giáo dục trong giờ lên lớp và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp hằng năm;
	Báo cáo sơ kết, tổng kết
	Văn Thư
	

	50
	[H1-1-08-05]
	 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học có nội dung thực hiện việc quản lý hoạt động dạy thêm, học thêm của nhà trường;
	
	Hiệu 

trưởng
	

	51
	[H1-1-08-06]
	 Hồ sơ tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ;
	
	Văn Thư
	

	52
	[H1-1-08-07]
	Hồ sơ quản lý nhân sự;
	
	Văn Thư
	

	53
	[H1-1-09-01]
	 Các văn bản hiện hành về quản lý tài chính, tài sản liên quan đến hoạt động tài chính;
	Hằng  năm


	Kế toán
	

	54
	[H1-1-09-02]
	 Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục;
	Hằng  năm


	Kế toán
	

	55
	[H1-1-09-03]
	Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm;
	Hằng  năm


	Kế toán
	

	56
	[H1-1-09-04]
	Báo cáo công khai tài chính hằng năm;
	Hằng  năm


	Kế toán
	

	57
	[H1-1-09-05]
	Sổ quản lý tài sản, thiết bị giáo dục.
	Hằng  năm


	Thiết bị
	

	58
	[H1-1-09-06]
	Báo cáo công khai tài chính hằng năm.
	Hằng  năm


	Kế toán
	

	59
	[H1-1-09-07]
	Biên bản công khai tài chính tại Hội Nghị CBCC
	Hằng  năm


	Kế toán
	

	60
	[H1-1-09-08]
	Báo cáo của ban thanh tra nhân dân có nội dung kiểm tra công khai tài chính;
	Hằng  năm


	Ban thanh tra nhân dân 
	

	61
	[H1-1-09-09]
	 Báo cáo kiểm toán hoặc kết luận thanh tra về tài chính của cấp có thẩm quyền;
	Hằng  năm


	SGD& ĐT
	

	62
	[H1-1-09-10]
	Quy chế chi tiêu nội bộ;
	Hằng  năm


	Kế toán
	

	63
	[H1-1-10-01]


	Phương án của nhà trường về đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội;
	
	Văn Thư
	

	64
	[H1-1-10-02]
	Văn bản phối hợp giữa nhà trường với cơ quan công an và cơ quan y tế về phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ,  phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội;
	
	Văn Thư
	

	65
	[H1-1-10-03]
	- Các báo cáo của nhà trường có nội đánh giá công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tai nạn thương tích, cháy nổ, phòng tránh các hiểm họa thiên tai, phòng chống dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm, phòng tránh các tệ nạn xã hội trong nhà trường;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá nhà trường không có hiện tượng kỳ thị, vi phạm về giới, bạo lực;
	
	Văn Thư
	

	66
	[H1-1-10-04]
	- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc đảm bảo an toàn cho học sinh và cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.
	Báo cáo xây dựng TTTT,HSTC


	Văn Thư
	

	67
	[H2-2-01-01]
	Hồ sơ cán bộ công chức của hiệu trưởng và phó hiệu trưởng;
	
	Văn Thư
	

	68
	[H2-2-01-02]
	Kết quả đánh giá, xếp loại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hằng năm;
	
	Văn Thư
	

	69
	[H2-2-01-03]
	Chứng chỉ hoặc chứng nhận đã qua lớp bồi dưỡng, tập huấn về chính trị và quản lý giáo dục;
	
	Văn Thư
	

	70
	[H2-2-02-01]
	 Danh sách giáo viên của trường hằng năm;
	
	Văn Thư
	

	71
	[H2-2-02-02]
	 Các văn bản phân công giáo viên giảng dạy hằng năm;
	
	Văn Thư
	

	72
	[H2-2-02-03]
	Văn bản phân công giáo viên làm công tác Đoàn;
	
	Văn Thư
	

	73
	[H2-2-02-04]
	 Hồ sơ quản lý nhân sự nhà trường.
	
	Văn Thư
	

	74
	[H2-2-02-05]
	Danh sách giáo viên của trường có thông tin về trình độ đào tạo.


	
	Văn Thư
	

	75
	[H2-2-02-06]
	Văn bằng đào tạo của giáo viên.


	
	Văn Thư
	

	76
	[H2-2-03-01]
	Biên bản về đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên;
Các báo cáo của nhà trường hằng năm có số liệu về đánh giá xếp loại giáo viên;

 Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại giáo viên hằng năm;
	Hằng năm
	Văn Thư
	

	77
	[H2-2-03-02]
	 Danh sách giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi hằng năm;
 Giấy chứng nhận, bằng khen, giấy khen giáo viên đạt danh hiệu giáo viên dạy giỏi;
 Văn bản thông báo của các cấp về kết quả thi giáo viên dạy giỏi;
	Hằng năm
	Văn Thư
	

	78
	[H2-2-03-03]
	Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc đảm bảo các quyền của giáo viên theo quy định của Điều lệ trường trung học và của pháp luật;
	
	Văn Thư
	

	79
	[H2-2-03-04]
	 Báo cáo tổng kết công tác của Công đoàn nhà trường hằng năm;

	Hằng năm
	Công Đoàn Trường 
	

	80
	[H2-2-03-05]
	 Báo cáo tại hội nghị cán bộ, công chức hằng năm;
	Hằng năm
	Văn Thư
	

	81
	[H2-2-04-01]
	 Danh sách viên chức làm công tác thư viện, thiết bị, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và các nhân viên khác của nhà trường hằng năm;
	
	Văn Thư
	

	82
	[H2-2-04-02]
	Hồ sơ quản lý nhân sự của nhà trường.
	
	Kế toán


	

	83
	[H2-2-04-03]
	Danh sách nhân viên của trường có trình độ đào tạo


	
	Kế toán


	

	84
	[H2-2-04-04]
	Văn bằng đào tạo của nhân viên
	
	Kế toán


	

	85
	[H2-2-04-05]
	Giấy chứng nhận, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí công việc của nhân viên
	
	Kế toán


	

	86
	[H2-2-04-06]
	Các báo cáo của nhà trường việc thực hiện các nhiệm cụ được giao của nhân viên và việc đảm bảo các chế độ, chính sách theo quy định đối với nhân viên của nhà trường
	Báo cáo HNCBCC, báo cáo công đoàn
	Văn Thư
	

	87
	[H2-2-05-01]
	 Danh sách học sinh các lớp học trong trường hằng năm có thông tin về năm sinh;
	
	Văn Thư
	

	88
	[H2-2-05-02]
	 Sổ gọi tên và ghi điểm;
	
	Văn Thư
	

	89
	[H2-2-05-03]
	 Sổ đăng bộ;
	
	Văn Thư
	

	90
	[H2-2-05-04]
	Tổng hợp kết quả đánh giá xếp loại hạnh kiểm của học sinh các lớp hằng năm.
	
	Văn Thư
	

	91
	[H2-2-05-05]
	Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc đảm bảo các quyền của học sinh.
	
	Văn Thư
	

	92
	[H1-1-02-04]
	 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
	
	Ủy ban Nhân Dân tỉnh 
	

	93
	[H3-3-01-01]
	Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
	
	
	

	94
	[H3-3-01-02]
	Ảnh chụp khuôn viên của nhà trường ;
	
	
	

	95
	[H3-3-01-01]
	Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
	
	
	

	96
	[H3-3-01-03]
	 Hình ảnh cổng trường, tường rào.
	
	
	

	97
	[H3-3-01-01]
	Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
	
	
	

	98
	[H3-3-01-04]
	Hình ảnh sân chơi, bãi tập.
	
	Văn Thư
	

	99
	[H3-3-01-05]
	Danh mục các thiết bị luyện tập thể dục thể thao.
	
	Thiết bị
	

	100
	[H1-1-09-01]
	 Sổ quản lý tài sản; thiết bị dạy học.
	
	Kế toán
	

	101
	[H3-3-02-01]
	 Biên bản đánh giá về phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh của trung tâm y tế dự phòng Huyện Quảng Điền.
	
	Văn Thư
	

	102
	[H3-3-02-02]
	Hình ảnh về phòng học.
	
	Văn Thư
	

	103
	[H1-1-09-01]
	Sổ quản lý tài sản; thiết bị dạy học.
	
	Kế toán
	

	104
	[H3-3-02-01]
	Biên bản đánh giá về phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh của trung tâm y tế dự phòng Huyện Quảng Điền.
	
	Văn Thư
	

	105
	[H3-3-02-02]
	Hình ảnh về phòng học.
	
	Văn Thư
	

	106
	[H3-3-02-01]
	Biên bản đánh giá về phòng học, bảng, bàn ghế cho giáo viên, học sinh của trung tâm y tế dự phòng Huyện Quảng Điền.
	
	Văn Thư
	

	107
	[H3-3-02-02]
	 Hình ảnh về phòng học.
	
	Văn Thư
	

	108
	[H1-1-09-03]
	 Biên bản kiểm kê tài sản hằng năm;
	Hằng năm
	Kế toán
	

	109
	[H3-3-03-01]
	Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường.
	
	Kế toán
	

	110
	[H3-3-03-02]
	Danh mục thiết bị y tế;
	
	Thiết bị
	

	111
	[H3-3-03-03]
	Danh mục các loại thuốc thiết yếu;
	
	Thiết bị
	

	112
	[H3-3-03-04]
	 Khám sức khỏe định kỳ cho học sinh
	
	Thiết bị
	

	113
	[H1-1-09-01]
	Sổ quản lý tài sản; thiết bị dạy học.
	
	Thiết bị
	

	114
	[H3-3-03-05]
	 Hợp đồng và hóa đơn thanh toán tiền dịch vụ internet;
	
	Thiết bị
	

	115
	[H3-3-03-06]
	Sổ theo dõi dạy có UDCNTT
	
	Thiết bị
	

	116
	[H3-3-03-01]
	 Hồ sơ thiết kế xây dựng của nhà trường.
	
	Thiết bị
	

	117
	[H3-3-04-01]
	Hình ảnh nhà vệ sinh của học sinh-GV
	
	Thiết bị
	

	118
	[H3-3-01-01]
	Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
	
	Thiết bị
	

	119
	[H3-3-04-02]
	Hình ảnh nhà xe CB-GV-NV và học sinh
	
	Thiết bị
	

	120
	[H3-3-01-01]
	Sơ đồ tổng thể và từng khu của nhà trường;
	
	Thiết bị
	

	121
	[H3-3-04-03]
	Biên bản kiểm tra vệ sinh trường học của Trung tâm Y tế Huyện Quảng Điền.
	
	Thiết bị
	

	122
	[H3-3-05-01]
	 Danh mục sách, báo và tài liệu tham khảo được bổ sung hằng năm;

 Sổ quản lý tài sản, tài liệu tham khảo, sách giáo khoa...;
	
	Thư viện
	

	123
	[H3-3-05-02]
	 Nội quy thư viện;
	
	Thư viện
	

	124
	[H3-3-05-03] 
	Danh mục các loại sách, báo, tài liệu
	
	Thư viên
	

	125
	[H3-3-05-04]
	 Sổ theo dõi việc cho mượn sách (số lượt cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh mượn tài liệu, đọc các tài liệu trong thư viện);
	
	Thư viện
	

	126
	[H3-3-05-05]
	Các báo cáo của Nhà trường có nội dung đánh giá hoạt động của hệ thống CNTT kết nối Internet và web đáp ứng yêu cầu dạy học và quản lý nhà trường.
	
	Thư viện
	

	127
	[H3-3-05-06] 
	Hình ảnh, phần mêm quản lý thư viện
	
	Thư viện
	

	128
	[H3-3-06-01]
	Danh mục thiết bị giáo dục, đồ dùng dạy học hiện có của nhà trường;

Hình ảnh;
	
	Thiết bị
	

	129
	[H3-3-06-02]
	Sổ dự giờ, biên bản kiểm tra, đánh giá hiệu quả giảng dạy, giáo dục, quản lý sử dụng sách, thiết bị,... của ban giám hiệu và tổ trưởng đối với giáo viên;
	
	Văn Thư
	

	130
	[H3-3-06-03]
	 Sổ đăng ký mượn đồ dùng dạy học;
	
	Thiết bị
	

	131
	[H3-3-06-04]
	Danh mục đồ dùng dạy học do giáo viên tự làm hằng năm;
	
	Thiết bị
	

	 132
	[H3-3-06-05]
	 Kế hoạch hằng năm của nhà trường về việc sửa chữa, nâng cấp, bổ sung đồ dùng và thiết bị dạy học;

 Sổ sách, chứng từ chi cho sửa chữa, nâng cấp, mua đồ dùng và thiết bị dạy học hằng năm;
	
	Thiết bị
	

	133
	[H4-4-01-01]
	 Danh sách Ban đại diện cha mẹ học sinh của mỗi lớp và nhà trường;
	Hằng năm
	Văn Thư
	

	134
	[H4-4-01-02]
	 Báo cáo về hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh;
	Hằng năm
	Văn Thư
	

	135
	[H4-4-01-03]
	 Biên bản các cuộc họp cha mẹ học sinh;

	Hằng năm
	Văn Thư
	

	136
	[H4-4-01-04]
	Biên bản các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh;
	
	Văn Thư
	

	137
	[H4-4-01-05]
	Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc nhà trường tạo điều kiện để Ban đại diện cha mẹ học sinh hoạt
động;

	
	Văn Thư
	

	138
	[H4-4-01-06]
	 Kế hoạch, chương trình tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất giữa nhà trường với cha mẹ học sinh;
	
	Văn Thư
	

	139
	[H4-4-02-01]
	Văn bản của nhà trường tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển;


	
	Văn Thư
	

	140
	[H4-4-02-02]
	Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá công tác tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về kế hoạch và các biện pháp cụ thể để phát triển;


	
	Văn Thư
	

	141
	[H4-4-02-03]
	 Văn bản của nhà trường có nội dung phối hợp để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong trường và ở địa phương;

	
	Văn Thư
	

	142
	[H4-4-02-04]
	 Các báo của nhà trường có nội dung phối hợp để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh trong trường và ở địa phương;

	
	Văn Thư
	

	143
	[H4-4-02-05]
	 Báo cáo của nhà trường hoặc của các tổ chức, đoàn thể có nội dung đánh giá việc huy động nguồn kinh phí tự nguyện, theo quy định của các tổ chức, cá nhân để khen thưởng học sinh học giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo
	
	Văn Thư
	

	144
	[H4-4-02-06]
	Danh sách các tổ chức, cá nhân ủng hộ kinh phí để khen thưởng học sinh học giỏi, hỗ trợ học sinh nghèo;


	
	Thủ quỹ
	

	145
	[H4-4-02-07]
	Sổ sách, chứng từ tài chính;
	Hằng năm
	Kế toán
	

	146
	[H4-4-03-01]
	 Hình ảnh có liên quan đến việc tham quan, học tập các di tích lịch sử
	
	Văn Thư
	

	147
	[H4-4-03-02]
	Kế hoạch thực hiện việc chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương
	
	Văn Thư
	

	148
	[H4-4-03-03]
	Báo cáo của nhà trường hoặc của các tổ chức, đoàn thể có nội dung đánh giá việc thực hiện việc chăm sóc di tích lịch sử, cách mạng, công trình văn hóa; chăm sóc gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình có công với nước, Mẹ Việt Nam anh hùng ở địa phương;


	
	Đoàn Trường
	

	149
	[H4-4-03-04]
	 Báo cáo của nhà trường, Đoàn, Công đoàn trường có nội dung đánh giá về công tác tuyên truyền của nhà trường với cộng đồng;


	
	Đoàn Trường 
	

	150
	[H4-4-03-05]
	 Hình ảnh tuyên truyền
	
	Đoàn Trường 
	

	151
	[H5-5-01-01]
	 Kế hoạch chuyên môn từng  năm học, học kỳ,tháng, tuần
	
	TTCM
	

	152
	[H5-5-01-02]
	 Kế hoạch hằng năm về thời gian năm học của nhà trường, quy trình chỉ đạo
	
	Hiệu Phó
	

	153
	[H5-5-01-03]
	Các báo của nhà trường có nội dung đánh giá việc thực hiện kế hoạch, thời gian năm học
	
	Hiệu Phó
	

	154
	[H5-5-01-04]
	- Sổ ghi kế hoạch giảng dạy và ghi chép chuyên môn, dự giờ, thăm lớp
	
	Văn Thư
	

	155
	[H5-5-01-05]
	Sổ ghi đầu bài
	
	Văn Thư
	

	156
	[H5-5-01-06]
	 Biên bản các cuộc họp nhà trường có nội dung rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch năm học, kế hoạch giảng dạy, học tập.
	
	Văn Thư
	

	157
	[H5-5-01-07]
	 Các văn bản thực hiện, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kì, tháng, tuần.
	
	Văn Thư
	

	158
	[H5-5-01-03]
	 Biên bản các cuộc họp của nhà trường có nội dung rà soát, đánh giá việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập;

 Các văn bản thực hiện, điều chỉnh, bổ sung kế hoạch hoạt động chuyên môn từng năm học, học kỳ, tháng, tuần;
	
	Văn Thư
	

	159
	[H5-5-01-04]
	 Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá công tác rà soát việc thực hiện kế hoạch thời gian năm học, kế hoạch giảng dạy và học tập;
	
	Văn Thư
	

	160
	[H5-5-02-01]
	Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá đổi mới phương pháp dạy học của giáo viên;
	
	Văn Thư
	

	161
	[H5-5-02-02]
	-Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin trong dạy học; đổi mới đánh giá và hướng dẫn học sinh biết tự đánh giá kết quả học tập.
 -Bản tổng hợp số giờ trên lớp, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, đánh giá kết quả học tập liên quan đến việc ứng dụng hợp lý công nghệ thông tin trong dạy học;

- Hình ảnh (nếu có);
	
	Hiệu phó


	

	162
	[H5-5-02-03]
	- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc hướng dẫn học sinh học tập tích cực, chủ động, sáng tạo;

- Danh sách giáo viên dạy giỏi từ cấp trường trở lên hằng năm;
	
	Văn Thư
	

	163
	[H5-5-03-01]
	 Các văn bản đánh giá của cấp có thẩm quyền về công tác phổ cập giáo dục của nhà trường;
	
	
	

	164
	[H5-5-04-01]
	- Các báo cáo của nhà trường có nội dung khảo sát, phân loại học sinh giỏi, yếu, kém và có các biện pháp giúp đỡ học sinh học tập;

- Bản tổng hợp kết quả kiểm tra chất lượng đầu năm học của từng lớp 10.

- Văn bản thể hiện các biện pháp giúp đỡ học sinh vươn lên trong học tập;
	
	Hiệu Phó
	

	165
	[H5-5-04-02]
	-Kế hoạch năm học chuyên môn của nhà trường có nội dung nói đến công tác BDHSG; phụ đạo, giúp đỡ học sinh yếu, kém.

-Kế hoạch,  sổ thao dõi công tác, thực hiện lịch BDHSG


	
	Hiệu Phó
	

	166
	[H5-5-04-03]
	Danh sách học sinh giỏi, yếu kém và giáo viên dạy; giúp đỡ học sinh yếu, kém
	
	Hiệu Phó
	

	167
	[H5-5-04-04]
	Các báo cáo của nhà trường có nội dung rà soát công tác BDHSG; đánh giá tình hình giúp đỡ học sinh học , yếu, kém theo định kỳ;
	
	Hiệu Phó
	

	168
	[H5-5-05-01]
	 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học có nội dung giáo dục địa phương;
	
	Hiệu Phó
	

	169
	[H5-5-05-02]
	Tài liệu về nội dung giáo dục địa phương từng môn học (được phê duyệt);
	
	Thư viện
	

	170
	[H5-5-05-03]
	 Các báo cáo của nhà trường có nội dung nhà trường thực hiện kiểm tra đánh giá nội dung giáo dục địa phương;
	
	Hiệu Phó
	

	171
	[H5-5-06-01]
	 Các báo cáo của nhà trường có nội dung thực hiện một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, một số trò chơi dân gian cho học sinh;
	
	Hiệu Phó
	

	172
	[H5-5-06-02]
	 -Kế hoạch tham gia Hội khỏe Phù Đổng, hội thi văn nghệ, thể thao, các hoạt động lễ hội dân gian;

 -Các báo cáo của nhà trường có nội dung tham gia Hội khỏe Phù Đổng, hội thi văn nghệ, thể thao, các hoạt động lễ hội dân gian;

Hình ảnh;
	
	Hiệu Phó
	

	173
	[H5-5-06-03]
	Kế hoạch tham gia HKPĐ cấp tỉnh
	
	Tổ TDQP
	

	174
	[H5-5-07-01]
	-Kế hoạch tổ chức giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống cho học sinh;

- Lịch công tác tháng;
	
	Hiệu Phó
	

	175
	[H5-5-07-02]
	- Các báo cáo của nhà trường có nội dung giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống cho học sinh;

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá việc giáo dục, rèn luyện các kỹ năng sống cho học sinh;
- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá công tác giáo dục và tư vấn về sức khoẻ thể chất và tinh thần, giáo dục về giới tính, tình yêu, hôn nhân, gia đình phù hợp với tâm sinh lý lứa tuổi;

- Hình ảnh;
	
	Hiệu Phó
	

	176
	[H5-5-08-01]
	- Kế hoạch và lịch phân công học sinh tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của nhà trường;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc tổ chức cho học sinh tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của nhà trường;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc học sinh tham gia vào các hoạt động bảo vệ, chăm sóc, giữ gìn vệ sinh môi trường của nhà trường;

- Hình ảnh;
	
	Hiệu Phó
	

	177
	[H5-5-08-02]
	- Sổ trực tuần;

- Sổ trực đội cờ đỏ;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá việc kiểm tra, đánh giá việc thực hiện giữ gìn vệ sinh môi trường hằng tuần của nhà trường;
	
	Đoàn trường 
	

	178
	[H5-5-09-01]
	 Các báo cáo của nhà trường có nội dung thống kê kết quả xếp loại học lực và hạnh kiểm của học sinh;
	
	Hiệu phó
	

	179
	[H5-5-09-02]
	- Bảng tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại học sinh hằng năm;


	
	Hiệu phó
	

	180
	[H5-5-10-01]
	- Các báo cáo của nhà trường có nội dung không có học sinh bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
	
	Hiệu Phó
	

	181
	[H5-5-11-01]
	- Các ngành nghề do nhà trường hướng nghiệp cho học sinh hằng năm;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung đánh giá thực hiện giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp;


	
	Hiệu Phó
	

	182
	[H5-5-11-02]
	- Danh sách học sinh tham gia học nghề;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung số liệu kết quả xếp loại giáo dục nghề phổ thông - hướng nghiệp;

- Kết quả hằng năm về xếp loại học nghề học sinh của nhà trường;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung số liệu kết quả xếp loại học nghề học sinh; - Kết quả hằng năm về xếp loại học nghề học sinh của nhà trường;

- Các báo cáo của nhà trường có nội dung số liệu kết quả xếp loại học nghề học sinh;
	Hằng năm


	Văn Thư
	

	183
	[H5-5-12-01]
	- Các báo cáo của nhà trường có nội dung số liệu tỷ lệ lên lớp, tốt nghiệp của học sinh;

- Sổ theo dõi kết quả kiểm tra, đánh giá học sinh hằng năm;
	Hằng năm


	Văn Thư
	

	184
	[H5-5-12-02]
	- Các báo cáo của nhà trường có số liệu học sinh bỏ học, lưu ban;

- Các minh chứng khác .
	Hằng năm


	Văn Thư
	

	185
	[H5-5-12-03]
	- Bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận của cấp có thẩm quyền đối với nhà trường và cá nhân học sinh đoạt giải trong các hội thi, giao lưu;

- Danh sách học sinh tham gia, đoạt giải trong các hội thi, giao lưu;

- Các báo cáo của nhà trường hằng năm có nội dung đánh giá kết quả tham gia các hội thi, giao lưu;
	Hằng năm


	Văn Thư
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